MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I

MÔN: GDCD - KHỐI 11. NĂM HỌC 2018 - 2019

I. MUC ĐÍCH KIỂM TRA

1. Về kiến thức:

Kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức của học sinh từ bài 1 đến bài 3

- Công dân với sự phát triển kinh tế.

- Hàng hóa - Tiền tệ - Thị trường

- Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thôn hàng hóa

2. Về kỹ năng:

- Kỹ năng biết nhận xét, đánh giá các hoạt động kinh tế ở gia đình, địa phương. 

- Biết phân biệt giá cả với giá trị. 

- Biết vận dụng quy luật giá trị trong cuộc sống
3. Về thái độ: 

Rèn luyện thái độ học tập đúng đắn qua đó học sinh có cơ sở để điều chỉnh thái độ học tập của bản thân.

4. Năng lực:

   Học sinh hình thành được năng lực giải quyết vấn đề, năng lực phê phán, năng lực giải quyết mâu thuẫn.

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Tự luận + TNKQ (Tự luận 30%; TNKQ 70%)

III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: 

	  Mức Độ 

Chủ Đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	Công dân với sự phát triển kinh tế.
	- Nêu được thế nào là sản xuất của cải vật chất, các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, khái niệm phát triển kinh tế.

- Nêu được vai trò của sản xuất của cải vật chất.
	- Hiểu được vai trò của sản xuất của cải vật chất đối với đời sống xã hội.

- Mối quan hệ của các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất.

- Ý nghĩa của phát triển kinh tế  đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
	Biết nhận xét, đánh giá các hoạt động kinh tế  gia đình và địa phương phù hợp với khả năng của bản thân.
	Biết tham gia xây dựng kinh tế gia đình và địa phương phù hợp với khả năng của bản thân.
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ %
	Số câu TN: 3 

0.75  

7.5%
	Số câu TN: 2 

0.5 

5 %


	Số câu TN: 2

0.5 

5 %
	Số câu TN: 1

0.25 

2.5 %
	Câu TN: 8

Điểm: 2

20 %

	Hàng hóa – tiển tệ - thị trường. 
	- Nêu được khái niệm hàng hóa, thị trường.

- Nêu được các thuộc tính cơ bản của hàng hóa.

- Nêu được các chức năng cơ bản của tiền tệ, thị trường.


	- Biết phân biệt được giá trị với giá cả của hàng hóa.

- Hiểu được các chức năng của tiền tệ và thị trường.

- Phân biệt được giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa.
	- Biết nhận xét tình hình sản xuất và tiêu thụ hàng hóa ở địa phương.

- Biết nhận xét, đánh giá việc thực hiện các chức năng tiền tệ.

- Biết nhận xét, đánh giá việc thực hiện các chức năng cơ bản của thị trường trong sản xuất và tiêu dùng.

- Phân biệt được giá trị sử dụng và giá trị hàng hóa qua một hàng hóa cụ thể.
	Phê phán, đấu tranh chống những hành vi tiêu cực trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa.


	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ %
	Số câu TN: 3

0.75

7.5 %
	Số câu TN: 5

1.25

12,5 %
	Số câu TN: 4

1.0

10 %
	Số câu TL: 1

3

30 %
	TN: 12

TL:1

Số điểm: 6 

	Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
	Nêu được nội dung của quy luật giá trị và tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
	Hiểu được nội dung của quy luật giá trị và tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
	Biết nhận xét, đánh giá về việc vận dụng quy luật giá trị của Nhà nước và công dân.
	Biết vận dụng quy luật giá trị để giải thích một số hiện tượng kinh tế gần gũi trong cuộc sống.
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ %
	Số câu TN: 3

0.75

7.5 %
	Số câu TN: 2

0.5

5 %
	Số câu TN: 2

0.5

5 %
	Số câu TN: 1

0.25

2.5 %
	TN: 8

Điểm: 2

20 %

	Tổng số câu :
Tổng số điểm:

Tỉ lệ : 
	Số câu: 9
Số điểm: 2.25

Tỉ lệ 22,5%
	Số câu: 9
Số điểm:2.25

Tỉ lệ 22,5%
	Số câu: 8
Số điểm: 2.0

Tỉ lệ 20%
	Số câu: 3

Số điểm: 3,5

Tỉ lệ: 35%


	TN: 28

TL: 1

Điểm:10
Tỉ lệ: 100 %




MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I 

MÔN GDCD - LỚP 10. NĂM HỌC 2018- 2019

I. Mục đích kiểm tra:

1. Kiến thức: 
  - Kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức kĩ năng của học sinh qua bài 10, 11, 12
· Phát hiện sự phân hoá về trình độ học lực của học sinh trong quá trình dạy học nhằm đặt ra các biện pháp dạy học phù hợp.
· Giúp học sinh biết được khả năng học tập của mình so với mục tiêu đề ra của chương trình.
 2. Kỹ năng:

  Rèn luyện cho HS kĩ năng làm bài GDCD, kĩ năng phân tích, giải quyết các tình huống, xử lí thông tin, nhận xét.

 3. Thái độ:
  Kiểm tra, đánh giá thái độ của học sinh đối với môn học, tạo hứng thú học môn GDCD

 4. Năng lực:

   Học sinh hình thành được năng lực giải quyết vấn đề, năng lực phê phán, năng lực giải quyết mâu thuẫn.

II. Hình thức kiểm tra: Kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan.

III. Ma trận đề kiểm tra:

	     Mức độ     

Chủ đề/ bài
	Nhận biết 
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	Tổng điểm

	Bài 10: Quan niệm về đạo đức
	Nêu được khái niệm đạo đức, vai trò của đạo đức 
	Phân biệt sự khác nhau giữa đạo đức và pháp luật
	Vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống trong thực tiễn

	
	

	Số câu: 
Số điểm:

Tỉ lệ:
	Số câu TN: 3
Sốđiểm:0,75

Tỉ lệ: 7,5%

	Số câu TN: 3
Số điểm:0,75

Tỉ lệ:7,5%
	Số câu TN: 3
Số điểm:0,75

Tỉ lệ: 7,5%
	
	Số câu: 9
Điểm:2,25
Tỉ lệ:22,5%

	Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học
	Nêu được khái niệm nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự, hạnh phúc
	Phân biệt được hai trạng thái của lương tâm, lòng tự trọng và tự ái
	- Vận dụng được kiến thức để thực hiện nghĩa vụ của bản thân và  giữ gìn lương tâm, danh dự, nhân phẩm  tôn trọng nhân phẩm, danh dự của người khác
	Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống trong cuộc sống
	

	Số câu: 
Số điểm: 

Tỉ lệ: 


	Số câu TN: 3
Sốđiểm: 0,75

Tỉ lệ: 7,5%

	Số câu TN: 3
Số điểm:0,75

Tỉ lệ: 7,5%
	Số câu TN: 5
Sốđiểm: 1,25

Tỉ lệ: 12,5%
	Số câu TN:2
Sốđiểm:0,5

Tỉ lệ:5%
	Số câu: 13
Điểm:3,25

Tỉ lệ:32,5%

	Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình
	Nêu được khái niệm tình yêu, hôn nhân và gia đình
	Hiểu được những điều cần tránh trong tình yêu. Đặc điểm chế độ hôn nhân nước ta hiện nay
	
	Vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống trong thực tiễn cuộc sống
	

	Số câu: 
Số điểm: 

Tỉ lệ:
	Số câu TN: 3

Số điểm: 0,75

Tỉ lệ: 7,5
	Số câu TN: 3
Sốđiểm:0,75

Tỉ lệ:7,5%
	
	Số câu TL: 1

Số điểm TL:3

Tỉ lệ: 30%
	TN: 6
Số điểm:1,5 
Tỉ lệ:15%
Số câu TL: 1

Điểm TL: 3

Tỉ lệ: 30%

	Tổng số câu 
Tổng số điểm

Tỉ lệ


	Số câu: 9
Số điểm:2,25

Tỉ lệ:22,5%

	Số câu: 9
Số điểm:2,25

Tỉ lệ:22,5%

	Số câu: 8
Số điểm:2

Tỉ lệ:20%
	Số câu TN: 2
Số điểm TN:0,5

Tỉ lệ:5%

Số câu TL:1

Số điểm TL:3

Tỉ lệ :30%
	TN: 28
Số điểm:7,0

Tỉ lệ:70%
Số câu TL: 1
Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%

Tổng:10


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I 

MÔN GDCD - LỚP 12. NĂM HỌC 2018- 2019

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: 

Kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức của học sinh về nội dung từ bài 1 đến bài 3

Thông qua bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS từ đó có phương hướng cho các bài học sau.
2. Kĩ năng : 

- Kỹ năng biết nhận xét, đánh giá vai trò tầm quan trọng của pháp luật với đời sống, thực hiên pháp luật, biết bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bản thân. 

- Biết phân biệt đúng, sai, giải quyết được một số tình huống pháp luật xảy ra trong cuộc sống 

- Kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng giải quyết vấn đề, KN ứng phó với căng thẳng
3. Thái độ : 

 Giáo dục ý thức tự giác, tích cực, trung thực, HS nghiêm túc trong giờ kiểm tra.

4. Năng lực:

   Học sinh hình thành được năng lực giải quyết vấn đề, năng lực phê phán, năng lực giải quyết mâu thuẫn.

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Kết hợp tự luận và TNKQ 

III. MATRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

	     Mức độ     

Chủ đề/ bài
	Nhận biết 
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	Tổng điểm

	Bài 1: Pháp luật và đời sống
	Nêu được khái niệm, đặc trưng, bản chất , vai trò của pháp luật
	Hiểu được đặc trưng, bản chất , vai trò của pháp luật, phân biệt được pháp luật và đạo đức
	Vận dụng được kiến thức đã học để thực hiện vai trò của 1 công dân tốt
	Vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống trong thực tiễn cuộc sống
	

	Số câu: 
Số điểm:

Tỉ lệ:
	Số câu: 3
Sốđiểm:0,75

Tỉ lệ: 7,5%

	Số câu: 3
Số điểm:0,75

Tỉ lệ:7,5%
	Số câu: 3
Số điểm:0,75

Tỉ lệ: 7,5%
	Số câu TN: 2
Số điểm: 0,5

Tỉ lệ:5%
	Số câu: 11
Điểm:2,75
Tỉ lệ:27,5%

	2. Thực hiện pháp luật.
	Nêu được các khái niệm: thực hiện pl, sử dụng, thi hành, tuân thủ, áp dụng pl, vi phạm pl, trách nhiệm pháp lí
	Phân biệt được các dấu hiệu vppl, hình thức thực hiện pl, các loại vi phạm pl, trách nhiệm pháp lí 
	Giải thích được một số tình huống pl trong cuộc sống
	Trước hành vi VPPL của những người xung quanh em sẽ làm gì
	

	Số câu: 
Số điểm: 

Tỉ lệ: 


	Số câu: 3
Sốđiểm: 0,75

Tỉ lệ: 7,5%

	Số câu: 3
Số điểm:0,75

Tỉ lệ: 7,5%
	Số câu: 5
Sốđiểm: 1,25

Tỉ lệ: 12,5%
	Số câu TL: 1

Số điểm TL: 3

Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 12
Điểm:3,25

Tỉ lệ:32,5%

	3. Công dân bình đẳng trước pháp luật
	Nêu được khái niệm, nội dung công dân bình đẳng trước pháp luật
	Phân biệt được những hành vi thể hiện công dân bình đẳng trước pháp luật
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm: 

Tỉ lệ:
	Số câu: 3

Số điểm: 0,75

Tỉ lệ: 7,5
	Số câu: 3
Sốđiểm:0,75

Tỉ lệ:7,5%
	
	
	TN: 6
Điểm : 1,5 
Tỉ lệ:15%

	Tổng số câu 
Tổng số điểm

Tỉ lệ


	Số câu: 9
Số điểm:2,25

Tỉ lệ:22,5%

	Số câu: 9
Số điểm:2,25

Tỉ lệ:22,5%

	Số câu: 8
Số điểm:2

Tỉ lệ:20%
	Số câu TN: 2
Số điểm TN:0,5

Tỉ lệ:5%

Số câu TL:1

Số điểm TL: 3

Tỉ lệ :30%
	Câu TN: 28
Số điểm:7,0

Tỉ lệ:70%
Số câu TL: 1
Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%

Tổng : 10


